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Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU, TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2024, KỲ THI NGÀY 12-15/9/2024

TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Số CC/CCCD Nơi thường trú Kể
chuyện

Đọc
diễn
cảm

Hát Tổng
cộng

Trung
bình

chung
1 C360001 Bùi Thị Mỹ An 29/01/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306007381 141/51 Võ Nguyên Giáp, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 7,0 7,0 21,50 7,17
2 C360003 Đỗ Thị Ngọc Anh 09/07/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306007743 Thôn 4, Tân Cảnh, Đăk Tô, Kon Tum 7,0 6,5 6,0 19,50 6,50
3 C360004 Lê Nguyễn Thảo Anh 05/11/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062103006051 636 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 7,5 21,50 7,17
4 C360006 Nguyễn Hồng Anh 23/10/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304005262 Nhơn An, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 8,5 8,0 8,0 24,50 8,17
5 C360008 Trần Thị Quỳnh Anh 02/06/2005 Nữ Kinh Đăk Nông 067305000168 Đăk Kual, Đăk Ndrung, Đăk Sông, Đăk Nông 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
6 C360010 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 31/03/1996 Nữ Kinh Kon Tum 048196006585 Kon Rơ Lang, Đăk Blà, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
7 C360011 Lê Thị Ngọc Ánh 24/02/2000 Nữ Kinh Kon Tum 062300000841 TDP 1, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 8,5 7,5 8,0 24,00 8,00
8 C360012 Y Bài 23/01/1998 Nữ Ka Dong Kon Tum 062198000400 Kạch Nhỏ, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,5 7,0 8,5 23,00 7,67
9 C360014 Y Beo 01/02/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303000849 Năng Nhỏ 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 6,0 9,0 22,00 7,33

10 C360015 Y Béo 27/06/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062197000445 Kạch Lớn 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 6,5 7,5 21,00 7,00
11 C360016 Y Ly Bi 19/09/2003 Nữ Ba na Kon Tum 062303001164 Plei Rơ Hai 2, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
12 C360019 Y Bim 23/12/1997 Nữ Sơ DRá Kon Tum 062197001323 Đăk Duông, Ngọc Wang, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 5,5 7,0 19,00 6,33
13 C360020 Y-Ly- Bim 30/01/2006 Nữ Ba na Kon Tum 062306001434 Làng 2, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
14 C360021 Y Binh 26/11/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302000754 MMăng Bút, Kon Plông, Kon Tum 7,5 7,0 8,5 23,00 7,67
15 C360022 Y Binh 03/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306001082 Ngọc La, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,5 6,0 6,5 18,00 6,00
16 C360023 Trần Thị Bình 11/03/1993 Nữ Kinh Gia Lai 064193005936 TDP 4, TT. KBang, KBang, Gia Lai 5,0 7,0 6,0 18,00 6,00
17 C360024 Lê Thị Bông 05/09/1989 Nữ Kinh Thanh Hoá 038189028311 336 Nguyễn Sinh Sắc, TT. Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
18 C360025 Y Bông 17/08/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062198006048 Măng Rưng, Ngọc Lây, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,5 6,0 7,0 18,50 6,17
19 C360026 Y Bỏng 23/02/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003531 Đăk Viên, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 8,0 7,0 21,00 7,00
20 C360027 Y Bước 07/01/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301000715 Tam Rin, Ngọc Yêu, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 7,0 8,0 21,50 7,17
21 C360028 Y Cách 27/05/2000 Nữ Gia Rai Kon Tum 062300005652 Làng Lung, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 7,0 7,5 21,00 7,00
22 C360029 Y Cam 25/06/2004 Nữ Giẻ - Triêng Kon Tum 062304005417 Đăk Tuk, Đăk Kroong, Đăk Glei, Kon Tum 7,5 8,0 8,5 24,00 8,00
23 C360030 Y Chơ Rung Nu Cam 11/02/2000 Nữ Triêng Kon Tum 062300007087 Đăk Răng, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 8,0 7,0 6,5 21,50 7,17
24 C360034 Nguyễn Thị Minh Châu 14/02/1997 Nữ Kinh Thanh Hoá 038197021781 Thanh Trung, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 6,5 9,5 24,50 8,17
25 C360035 Nguyễn Thị Mỹ Châu 12/07/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304008332 73 Đinh Công Tráng, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 7,0 6,5 21,00 7,00
26 C360036 Trần Thị Hải Châu 20/02/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000199 Thôn 9, Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum 7,5 7,0 7,0 21,50 7,17
27 C360037 Trần Thị Mỹ Chi 23/10/1991 Nữ Kinh Kon Tum 062191004506 03 Nguyễn Bá Ngọc, P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
28 C360038 Y Khánh Chi 18/01/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306007414 Đăk Răng, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
29 C360039 Y Kim Chi 08/05/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003868 Rô Xia, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,5 6,0 7,5 20,00 6,67
30 C360042 Y Chin 02/09/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306004355 Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
31 C360043 Y Chinh 14/06/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300000152 Đăk Pờ Rồ, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
32 C360044 Y Chúc 06/04/2001 Nữ Triêng Kon Tum 062301000142 Thôn 14 A, Đăk Pek, Đăk Glei, Kon Tum 9,5 8,5 9,0 27,00 9,00
33 C360045 Y Da 20/07/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304002186 Lê Văng, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
34 C360046 Y Diêm 18/03/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062197003045 Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
35 C360047 Y Diêm 26/07/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306004196 Kon Cung, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 6,0 18,50 6,17
36 C360049 Y Diễm 30/10/1998 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062198003790 Đăk Hú, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 5,0 6,0 7,0 18,00 6,00
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37 C360051 Đặng Khắc Diệp 16/06/2006 Nữ Kinh Kon Tum 052306011619 Làng Chứ, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum 5,5 6,0 6,0 17,50 5,83
38 C360052 Đinh Thị Ngọc Diệp 21/08/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305000505 19 Hoàng Thị Loan, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 5,5 6,5 6,5 18,50 6,17
39 C360053 Y Diệp 25/09/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304003889 Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 8,5 6,0 7,0 21,50 7,17
40 C360054 Y Tú Diệp 21/10/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306001385 Tê Rông, Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 6,5 7,5 20,50 6,83
41 C360055 Đỗ Thị Diệu 22/04/1998 Nữ Kinh Kon Tum 062198003825 Khối 6, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 7,5 8,0 9,0 24,50 8,17
42 C360056 Y Diệu 11/11/2000 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062300001245 Wang Hra, Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 7,0 8,5 22,00 7,33
43 C360057 Y- Diệu 28/10/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305006093 Kon Mơ Nay, Sơ Lam 1, TP. Kon Tum, Kon Tum 5,0 6,0 7,0 18,00 6,00
44 C360058 Nguyễn Thị Dinh 06/07/1987 Nữ Kinh Kon Tum 062187000595 Thôn 7, TT. Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 8,0 7,0 21,00 7,00
45 C360059 Nguyễn Thị Doan 02/01/1990 Nữ Kinh Nghệ An 040190003924 Lòng Loi, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 5,0 7,0 6,0 18,00 6,00
46 C360061 Lê Thị Thuỳ Dung 22/02/1992 Nữ Kinh Kon Tum 062192002971 Tổ 5, Khối 3, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 7,0 7,5 21,00 7,00
47 C360063 Y Dưng 10/07/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300003220 Văng Loa, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
48 C360064 Lò Thị Mỹ Duyên 11/09/2005 Nữ Thái Kon Tum 062305001557 Trung Thành, Vinh Quang, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 7,0 7,0 21,50 7,17
49 C360065 Lưu Thị Mỹ Duyên 30/06/1997 Nữ Mường Phú Thọ 025197010063 Đăk Niêng, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 6,0 7,0 6,0 19,00 6,33
50 C360066 Nguyễn Thị Duyên 09/10/2005 Nữ Kinh Bình Định 052305000916 TDP 4, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 9,0 7,5 8,5 25,00 8,33
51 C360068 Y Duyệt 15/10/1996 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062196000728 Đăk Siêng, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
52 C360069 Y Duyệt 13/03/2004 Nữ Sê Đăng Kon Tum 062304003693 Đăk Lung, Kon Đào, Đăk Tô, Kon Tum 5,0 6,0 7,0 18,00 6,00
53 C360071 Y Đại 17/11/2006 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 06236002479 Pêng Lang, Đăk PLô, Đăk Glei, Kon Tum 5,0 6,5 7,5 19,00 6,33
54 C360073 Tống Bảo Đan 12/07/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305004576 Phương Quý 2, Vinh Quang, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,5 6,0 18,50 6,17
55 C360074 Y Đào 26/09/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062198002885 Đăk Kơ Đêm, Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 7,5 8,5 9,5 25,50 8,50
56 C360075 Y Đào 14/03/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306002114 Làng Lút, Ya Tăng, Sa Thầy Kon Tum 5,5 7,0 7,0 19,50 6,50
57 C360076 Y Đào 23/09/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306007634 Làng O, Yar Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 8,0 7,0 7,5 22,50 7,50
58 C360079 Y Ngọc Điệp 01/06/1989 Nữ Dẻ Kon Tum 062189000311 Đăk Ra, TT. Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum 5,0 6,5 7,0 18,50 6,17
59 C360080 Y Rao Điệp 20/03/2000 Nữ Ba Na Kon Tum 062300000230 Plei rơ hai 1, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
60 C360082 Y Địm 16/06/1996 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062196000174 Đăk Pờ Rồ, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
61 C360084 Y Đoàn 14/12/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302001039 Lộc Bông, Ngọc Lây, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,0 6,0 7,0 18,00 6,00
62 C360085 Y Đời 25/10/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199004934 Đăk Pồ Rờ, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
63 C360086 Y Đơn 12/06/1993 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062193005565 Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,0 6,0 8,0 19,00 6,33
64 C360093 Y Gô 22/03/2003 Nữ Ka Dong Kon Tum 062303007401 Đăk Doa, Đăk Ring, Kon Plông, Kon Tum 5,0 6,0 7,0 18,00 6,00
65 C360094 Dương Thị Thu Hà 18/01/2005 Nữ Kinh Sơn La 014305012791 Tây Hồ, Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
66 C360095 Huỳnh Thị Ngọc Hà 02/11/2006 Nữ Kinh Quảng Trị 045306000279 Khối 4, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
67 C360097 Nguyễn Thị Thu Hà 22/04/2000 Nữ Kinh Kon Tum 062300006995 Yên Hoà, Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái 7,0 7,0 8,0 22,00 7,33
68 C360099 Pờ Ly Y Hà 02/04/2006 Nữ H'Re Kon Tum 062306005666 Thôn 4, Đăk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum 5,5 7,0 8,0 20,50 6,83
69 C360100 Nguyễn Thị Khánh Hạ 23/11/2006 Nữ Kinh Hà Tĩnh 042306009241 TDP 2, TT. Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
70 C360101 Y Hạ 24/01/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303001444 Tam Rin, Ngọc Yêu, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,5 6,5 7,0 19,00 6,33
71 C360102 Y Vi Si Hạ 29/06/2006 Nữ Bahnar Kon Tum 062306000515 226 Bắc Cạn, Kon Tum Kơ Pơng, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
72 C360103 Y Xuân Hạ 22/01/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305004735 Tổ 11, Khối 2, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
73 C360104 Y- Hai 29/04/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301000193 Rô Xia, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
74 C360105 Bùi Minh Hải 22/04/1992 Nữ Kinh Kon Tum 062192007340 Thôn 1, Tân Cảnh, Đăk Tô, Kon Tum 8,0 7,0 9,5 24,50 8,17
75 C360106 Nguyễn Thị Kiều Hân 22/03/1996 Nữ Kinh Quảng Ngãi 051196010594 Thôn 7, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 6,5 5,5 6,0 18,00 6,00
76 C360107 Hồ Thị Hằng 29/06/1996 Nữ Kinh Đăk Lăk 066196006363 Khối 9, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,0 7,0 6,0 19,00 6,33
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77 C360109 Vũ Thị Hằng 11/08/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306008418 Ngọc Hải, Pờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,5 9,0 6,0 21,50 7,17
78 C360110 Vũ Thị Ngọc Hằng 23/01/2001 Nữ Kinh Kon Tum 062301004363 515 Trần Nhân Tông, TP. Kon Tum, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
79 C360111 Y Hằng 07/01/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003728 Lanh Tôn, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 5,0 6,0 6,5 17,50 5,83
80 C360113 Vũ Thị Hồng Hạnh 20/12/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000672 Thôn 5, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 5,5 7,0 6,0 18,50 6,17
81 C360114 Y Hạnh 02/02/1994 Nữ Ba na Kon Tum 062194004747 Plei Groi, Chư Hreng, TP. Kon Tum, Kon Tum 5,5 6,5 8,0 20,00 6,67
82 C360115 Y Hạnh 08/12/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300005008 Mô Pả, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
83 C360116 Y Hạnh 16/02/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302004694 Kô Chất, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 7,5 6,5 8,5 22,50 7,50
84 C360118 Y Hảo 15/05/2004 Nữ Ca Dong Kon Tum 062304003827 Điek Tem, Ngọc Tem, Kon Plông, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
85 C360120 Rmah Hậu 22/02/1999 Nữ Jrai Gia Lai 064199004895 Plei Rbai, Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai 6,0 7,0 6,5 19,50 6,50
86 C360121 Trần Thị Như Hậu 20/11/1994 Nữ Kinh Kon Tum 062194006516 Đức Lý, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
87 C360122 Y Hè 07/05/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306001602 Thôn 8, Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 5,5 6,0 6,0 17,50 5,83
88 C360123 Rơ Châm Hép 16/09/1996 Nữ Gia Rai Kon Tum 062196001068 Làng Tang, Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 6,5 5,5 19,00 6,33
89 C360124 Lê Thị Thu Hiền 22/02/2001 Nữ Kinh Kon Tum 062301002922 Khối 9, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 5,5 6,0 6,0 17,50 5,83
90 C360126 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 20/03/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305005706 Đăk Xanh, TT. Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
91 C360127 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/04/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304000896 Thôn 1, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 6,5 6,5 20,00 6,67
92 C360129 Y Lệ Hiển 22/02/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306001586 Đăk Viên, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 7,0 6,5 20,00 6,67
93 C360130 Y Hiệp 16/04/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199007628 Ngọc Lâng, Mường Hoong, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 6,5 6,5 20,00 6,67
94 C360131 Nguyễn Thị Kim Hoa 12/02/1996 Nữ Kinh Bình Định 052196005178 223 Hùng Vương, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
95 C360132 Y Hoa 20/04/1998 Nữ Ca Dong Kon Tum 062198005126 Thôn 5, Đăk Ring, Kon Plông, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
96 C360133 Y Hoa 24/11/2000 Nữ Ca Dong Kon Tum 062300000196 Đăk Tiêu, Đăk Nên, Kon Plông, Kon Tum 5,0 6,0 7,0 18,00 6,00
97 C360135 Y Hoá 25/10/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199006458 Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
98 C360136 Y Hoài 28/11/2006 Nữ Ca Dong Kon Tum 062306006273 Đăk Doa, Đăk Ring, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,5 19,50 6,50
99 C360137 Y Hoán 20/12/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306001154 Đăk Tum, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50

100 C360138 Y Hoang 30/05/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300003955 Kung Rang, Ngọc Linh, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
101 C360140 Y Hon 10/05/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302001017 Kô Chất, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 5,5 6,0 7,0 18,50 6,17
102 C360142 Nguyễn Thị Thuý Hồng 03/10/2001 Nữ Kinh Kon Tum 062301004995 Thôn 3, Diên Bình, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
103 C360144 Y Hợp 17/11/1990 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062190001049 Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 7,0 7,5 20,50 6,83
104 C360145 Y Huân 06/01/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003669 Ngọc La, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
105 C360146 Y Huế 25/10/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199004838 Đăk Pờ Rồ, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
106 C360147 Y Huế 21/06/2006 Nữ Ha-Lăng Kon Tum 062306004238 Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
107 C360148 Y Huệ 04/04/1994 Nữ Dẻ Triêng Kon Tum 062194000917 Đăk Tum, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
108 C360151 Y Huệ 01/09/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306002288 Bung Tôn, Đăk Plô, Đăk Glei, Kon Tum 6,5 6,0 6,0 18,50 6,17
109 C360152 Y Mai Huệ 25/03/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306000683 Plei Tơ Nghia, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
110 C360153 Blong Thị Diệu Hương 15/01/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306000821 Dục Nội, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
111 C360154 Đồng Thị Lan Hương 09/11/2006 Nữ Kinh Hà Tĩnh 042306002711 Tân Tiến, Tân Dân, Đức Thọ, Hà Tĩnh 6,0 7,0 6,5 19,50 6,50
112 C360155 Lê Thị Ngọc Hương 09/10/2004 Nữ Kinh Bình Định 056304006763 An Dinh 2, P. Hoài Tanh, Hoài Nhơn, Bình Định 8,0 7,5 7,0 22,50 7,50
113 C360156 Mai Thị Tuyết Hương 24/08/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303001003 Bình Trung, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 7,5 7,0 21,50 7,17
114 C360158 Nhữ Thị Thanh Hương 24/10/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303007186 TDP 10, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 9,5 9,5 9,5 28,50 9,50
115 C360160 Y Hương 28/11/1999 Nữ Gia Rai Kon Tum 062199001259 Làng Lung, Ya Xiêr, Sa Thầy. Kon Tum 6,0 7,0 6,5 19,50 6,50
116 C360161 Y Hương 23/06/2006 Nữ Ka-Dong Kon Tum 062306004569 Đăk Lúp, Đăk Nên, Kon Plông, Kon tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
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117 C360162 Y Hlan Hương 06/05/2003 Nữ Ba na Kon Tum 062303002175 Hoà Bình, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 8,0 22,00 7,33
118 C360163 Y Lê Hương 13/01/2004 Nữ Sơ rá Kon Tum 062304000195 Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 8,0 7,0 7,5 22,50 7,50
119 C360164 Y Ly Hương 11/10/1998 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062198000278 Plei Trợp, Đăk Năng, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 7,5 21,50 7,17
120 C360165 Y Kiều Mai Hương 19/05/2005 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062305006584 Đăk Têng, Ngọc Réo, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
121 C360166 Y Thu Hương 08/05/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003485 Rô Xia, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 5,5 5,5 7,0 18,00 6,00
122 C360167 Hồ Thị Thu Huyền 05/02/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304000877 Đăk Xuân, Đăk Ngọc, Đăk Hà, Kon Tum 8,0 7,0 7,0 22,00 7,33
123 C360168 Lê Thị Khánh Huyền 12/08/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304001117 Đăk Tin, Đăk Ngọk, Đăk Hà, Kon Tum 7,5 6,5 6,0 20,00 6,67
124 C360169 Ngô Thị Lệ Huyền 10/04/1999 Nữ Kinh Kon Tum 062199006688 52 Tôn Thất Tùng, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 6,5 8,5 23,00 7,67
125 C360170 Xiêng Thị Lệ Huyền 10/06/2005 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062305000837 Nông Kon, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 5,5 6,0 6,5 18,00 6,00
126 C360171 Y Huyền 22/03/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304000476 Thôn 6, Kon Đào, Đăk Tô, Kon Tum 5,5 6,0 6,5 18,00 6,00
127 C360173 Y Huyền 03/07/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306004811 Đăk Giàng, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
128 C360174 Y Lâm Huyền 23/09/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306006484 Kun Rang, Ngọc Linh, Đăk Glei, Kon Tum 5,5 6,0 7,0 18,50 6,17
129 C360175 Y Huyện 11/05/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003411 Tà Pok, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
130 C360176 Lê Thị Xuân Huỳnh 19/12/1995 Nữ Kinh Kon Tum 062195000308 Khối 4, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 7,5 7,0 21,00 7,00
131 C360178 Y Jương 01/10/2003 Nữ Ba na Kon Tum 062303002164 Plei Groi, Chư Hreng, TP. Kon Tum, Kon Tum 5,5 6,5 6,5 18,50 6,17
132 C360179 Y- Khanh 05/11/2005 Nữ Ba na Kon Tum 062305000188 P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
133 C360183 Y Khánh 06/05/1998 Nữ Xơ-Đăng Kon Tum 062198000506 Măng Ri, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,0 5,5 6,5 17,00 5,67
134 C360185 Khao 06/05/2006 Nữ Ba-na Gia Lai 064306005563 Kon Mahar, Hà Đông, Đăk Đoa, KonTum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
135 C360186 Y Khảo 01/02/1997 Nữ Gia Rai Kon Tum 062197004450 Lang O, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
136 C360188 Y Khiến 17/11/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302000554 Đăk Y Pai, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 6,5 6,0 7,5 20,00 6,67
137 C360191 Y Khương 02/11/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301003155 Ba Khen, Văn Xuôi, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
138 C360193 Y Ly Khương 05/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000695 Kạch Nhỏ, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
139 C360194 Y Kiến 07/03/1996 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062196000424 La Giông, Đăk Rơ Ông, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
140 C360195 Y Kiết 05/07/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000908 Đăk Dăk, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 5,5 6,0 6,5 18,00 6,00
141 C360196 Lý Thị Kiều 21/11/1992 Nữ Nùng Kon Tum 062192000687 Tà Pok, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 5,5 7,0 7,0 19,50 6,50
142 C360197 Y Kính 24/04/1990 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062190000841 Đăk Tum, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
143 C360198 Y Vi Si Klôt 17/12/2003 Nữ Ba na Kon Tum 062303000445 226 Bắc Cạn, Kon Tum Kơ Pơng, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
144 C360199 Y Knun 02/01/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003962 Ri Ving, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,5 6,0 7,5 20,00 6,67
145 C360200 Y Kvả 12/07/2006 Nữ Ba na Kon Tum 062306001245 Thôn 1, Đăk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum 5,5 6,0 7,0 18,50 6,17
146 C360201 Phạm Thị Tuyết Lan 17/12/1988 Nữ Kinh Kon Tum 062188004576 Khối 4, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 7,5 7,0 21,00 7,00
147 C360203 Y Lan 20/10/1995 Nữ Dẻ Kon Tum 062195000129 Đăk Xanh, TT. Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
148 C360206 Y Ka Siu Lan 01/08/2006 Nữ Bahnar Kon Tum 062306002418 Đăk Krak, Hòa Bình, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
149 C360207 Y Lang 08/01/2002 Nữ Dẻ Kon Tum 062302000821 Lanh Tôn, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 6,0 7,0 20,00 6,67
150 C360209 Y Thiêng Lệ 19/02/2005 Nữ Giẻ Kon Tum 062305006006 Nú Kon, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 6,5 6,0 6,5 19,00 6,33
151 C360210 Y Lên 10/01/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303002126 Mô Pả, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
152 C360213 Nguyễn Thị Kim Liên 08/02/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062193006502 Nghĩa Dũng, Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum 8,5 7,5 8,0 24,00 8,00
153 C360215 Y Hồng Liên 23/07/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306007666 Làng Tang, Mô Rai, Sa Thầy, Kon tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
154 C360216 Y Mah Liên 19/06/2006 Nữ Rơ Măm Kon Tum 062306007638 Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum 5,5 6,0 6,0 17,50 5,83
155 C360217 Y Liệt 22/07/2000 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062300005534 Đăk Nớ, Đăk Nhoong, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 7,0 7,5 21,50 7,17
156 C360220 Lê Thị Mỹ Linh 13/09/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062193006801 78B Lê Quý Đôn, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 9,5 23,50 7,83
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157 C360221 Lê Thị Thùy Linh 22/10/2004 Nữ Kinh Thanh Hoá 038304026368 TDP 7, TT. Plei Kần, Ngọc Hồi, KonTum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
158 C360223 Nguyễn Thị Hoài Linh 12/10/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306006122 Thôn 3, Đăk La, Đăk Hà, Kon Tum 9,0 8,5 9,5 27,00 9,00
159 C360224 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/11/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303004874 50 Đoàn Thị Điểm, Thôn 1, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
160 C360226 Y Linh 20/10/2001 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062301002890 Kơ Tol, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum 8,0 6,5 7,0 21,50 7,17
161 C360227 Y- Linh 04/06/2005 Nữ Ba na Kon Tum 062305006560 Thôn 1, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 8,5 7,0 24,00 8,00
162 C360228 Y Linh 05/01/2006 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062306000791 Thôn 3, Đăk Tơ Lung, Kon Rẫy, Kon Tum 6,5 5,5 7,0 19,00 6,33
163 C360229 Y Tuệ Linh 01/12/2006 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062306001962 Kon Rôn, Ngọc Réo, Đăk Hà, Kon Tum 5,5 6,0 6,0 17,50 5,83
164 C360230 Mai Thị Phương Loan 05/11/2000 Nữ Kinh Thanh Hoá 038300023095 92 Hùng Vương, Đăk Pek, Đăk Glei, Kon Tum 9,0 8,0 8,5 25,50 8,50
165 C360235 Trần Thị Hương Ly 18/01/1999 Nữ Kinh Kon Tum 062199003747 Khối 6, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 8,0 6,5 6,5 21,00 7,00
166 C360236 Y Lý 14/03/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303002091 Đăk Rê 1, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 8,0 21,00 7,00
167 C360237 Đoàn Nhật Mai 08/08/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306004480 Thôn 1, Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum 7,5 7,0 6,5 21,00 7,00
168 C360238 Y Ly Mai 07/01/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306000844 Đăk Giàng, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
169 C360239 Y Máy 05/08/1992 Nữ Dẻ Kon Tum 062192007386 Đăk Tum, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 8,0 8,5 9,5 26,00 8,67
170 C360240 Y Mến 27/06/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301000739 Văng Loa, Măng Bút, Kon Plông, Kon tum 8,0 8,5 9,5 26,00 8,67
171 C360241 Y Miên 05/04/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302000073 Khối 1, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
172 C360242 Ja Minh 15/05/2000 Nữ Bahnar Kon Tum 062300003160 Kon Tum Kơ Nâm 2, Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 8,0 22,00 7,33
173 C360243 Nguyễn Y Ngọc Minh 09/04/2001 Nữ Dẻ Kon Tum 062301000104 Đông Sông, TT. Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum 9,5 8,5 8,0 26,00 8,67
174 C360244 Y- Mơ 04/11/2006 Nữ Ba na Kon Tum 062306001414 Kon Rơ Lang, Đăk Blà, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
175 C360245 Y Mốp 25/05/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062194000530 Kạch Lớn 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 8,5 21,00 7,00
176 C360246 Y Mủi 10/04/2006 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062306006383 Ngọc Linh, Đăk Glei, Kon Tum 5,5 6,0 7,0 18,50 6,17
177 C360247 Y Mưp 09/12/1993 Nữ Ba na Kon Tum 062193001710 Đăk Prông, Chư Hreng, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
178 C360248 Nguyễn Trà My 18/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306003772 Thôn 2, Kroong, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
179 C360249 Nguyễn Trà My 04/08/2006 Nữ Kinh Bình Định 052306003536 Thôn 2, Sơ Pai, Kbang, Gia Lai 9,0 8,0 8,0 25,00 8,33
180 C360250 Y My 05/07/2000 Nữ Gia Rai Kon Tum 062300007356 Lang O, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 7,0 7,5 21,00 7,00
181 C360251 Y My 20/06/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305003230 Khối 2, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
182 C360253 Y Lệ My 02/09/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306007429 Nông Kon, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
183 C360254 Y Trà My 18/02/2006 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062306006641 Rờ Kơi, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 5,5 6,0 6,0 17,50 5,83
184 C360259 Y Zi Na 25/02/2006 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062306006227 Wang Hra, Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 7,0 7,5 20,50 6,83
185 C360260 Y Ly Na 20/03/2002 Nữ Hà Lăng Kon Tum 062302006544 Đăk Rơ Đe, Ngọc Bay, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
186 C360261 Y Nay 25/10/1999 Nữ Xơ-Đăng Kon Tum 062199004996 Đăk Pồ Rờ, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 5,5 6,5 7,0 19,00 6,33
187 C360263 Lê Thị Nga 20/06/1993 Nữ Kinh Đắk Lắk 066193001045 Thôn 2, TT. Đăk Rơ Ve, Kon Rẫy, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
188 C360265 Tôn Thị Thuý Nga 28/07/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062193000305 TDP 4A, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
189 C360266 Y Nga 06/05/2001 Nữ Triêng Kon Tum 062301000787 Thôn 8, Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 7,0 6,5 6,5 20,00 6,67
190 C360268 Đoàn Thị Hồng Ngà 04/04/1989 Nữ Kinh Kon Tum 062189001842 154 Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
191 C360269 Y Ngãi 28/01/2000 Nữ K Dong Kon Tum 062300003769 Đăk Lúp, Đăk Nên, Kon Plông, Kon tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
192 C360271 Y- Ngàn 24/07/2005 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062305006812 Kon Rôn, Ngọc Réo, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
193 C360272 Lê Huyền Thoại Ngân 01/01/2000 Nữ Kinh Kon Tum 062300004304 60 Đặng Tất, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
194 C360273 Lê Thị Kim Ngân 28/02/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305000490 Thôn 2, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
195 C360275 Trần Thị Thảo Ngân 12/10/1988 Nữ Kinh Kon Tum 062188000098 235 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
196 C360278 Trần Mộng Nghi 15/03/1998 Nữ Kinh Cà Mau 096198002945 Đăk Bình, Đăk Ngọc, Đăk Hà, Kon Tum 8,5 8,5 7,0 24,00 8,00
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197 C360280 Đoàn Hồng Ngọc 25/11/2006 Nữ Kinh Bình Định 062306006588 P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,5 6,5 21,00 7,00
198 C360281 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 03/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000445 91 Chế Lan Viên, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
199 C360282 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/09/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306005349 Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
200 C360283 Y Ngọc 28/04/1994 Nữ Gié Triêng Kon Tum 06294001376 Wang Hra, Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 6,5 8,0 21,00 7,00
201 C360284 Y Ngọc 07/12/2005 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062305003595 Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
202 C360287 Y Bảo Ngọc 08/06/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003805 Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 8,5 9,0 7,0 24,50 8,17
203 C360291 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17/02/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302004914 33 Nguyễn Trung Trực, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 7,0 9,0 24,50 8,17
204 C360292 Cao Y Minh Nguyệt 29/05/2006 Nữ Gié Triêng Kon Tum 062306007825 Pêng Lang, Đăk Plô, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
205 C360293 Chu Thị Nguyệt 06/02/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302005413 Kon Hring, Đăk Blà, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 7,0 6,5 21,00 7,00
206 C360294 Trịnh Thị Ánh Nguyệt 09/05/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306001744 42 Đinh Núp, TP. Kon Tum, Kon Tum 9,0 9,0 7,5 25,50 8,50
207 C360296 Y Ánh Nguyệt 02/10/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306000815 Dục Nội, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
208 C360297 Y Nhão 10/11/1992 Nữ Dẻ Kon Tum 062192000232 Đăk Pét, Đak Glei, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
209 C360298 Hà Ngọc Nhi 10/06/2003 Nữ Thái Kon Tum 062303001048 Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 7,5 7,0 9,0 23,50 7,83
210 C360299 Nguyễn Đặng Yến Nhi 22/01/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000496 Khối 9, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
211 C360300 Võ Bùi Yến Nhi 07/06/2001 Nữ Kinh Kon Tum 062301005139 Đăk Dung, TT. Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
212 C360301 Y Nhi 23/05/2003 Nữ Rơ Măm Kon Tum 062303005398 Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum 5,5 6,5 6,0 18,00 6,00
213 C360302 Y Nhi 01/09/2004 Nữ Xơ-Đăng Kon Tum 062304004697 Tê Pên, Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
214 C360304 Xiêng Lăng Mơng Nhị 24/10/2000 Nữ Triêng Kon Tum 062300000546 Kà Nhảy, Đăk Mông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
215 C360305 Y Nhíp 23/09/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305007200 Mô Bành 2, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
216 C360306 Y Nhịp 03/05/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305000201 Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
217 C360307 Y Nhỏ 26/07/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300000187 Rô Xia, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,5 19,50 6,50
218 C360308 Lê Huỳnh My Nhon 06/09/1989 Nữ Kinh Kon Tum 062189006910 Bình Đông, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 8,0 7,0 8,0 23,00 7,67
219 C360309 Huỳnh Thị Trúc Như 13/06/2006 Nữ Kinh Kon Tum 052306001555 Lâm Tùng, Ia Chim, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
220 C360310 Ngô Thảo Như 13/03/2000 Nữ Kinh Cà Mau 096300001435 TDP 10, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 7,5 7,0 9,0 23,50 7,83
221 C360311 Phạm Y Quỳnh Như 13/05/2006 Nữ Ka Dong Kon Tum 062306000666 Thôn 4, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
222 C360312 Trần Thị Như 20/07/2006 Nữ Kinh Gia Lai 064306003438 Thôn 2, Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
223 C360313 Y Như 04/11/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305000983 Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
224 C360314 Đỗ Thị Hồng Nhung 28/11/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000294 Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
225 C360317 Y Nhung 30/06/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062194000440 Đăk Prông, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
226 C360318 Y Lồng Nhung 28/02/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306003523 Đăk Răng, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
227 C360319 Y Nhược 17/05/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306000824 Kà Nhảy, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
228 C360320 Y Nhương 11/06/1999 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062199005857 163 Lê Hồng Phong, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 6,5 8,0 20,50 6,83
229 C360321 Y- Nhuỵ 13/12/2004 Nữ Ba na Kon Tum 062304003849 Đặng Tiến Đông, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 7,0 9,5 24,50 8,17
230 C360322 Y Yen Ni 28/08/2006 Nữ Ba na Kon Tum 062306004858 Plei Groi, Chư Hreng, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
231 C360323 Y Nim 09/04/1999 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062199004497 Đăk Blà, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
232 C360324 Y Nương 01/09/2006 Nữ Giẻ Kon Tum 062306004231 Pêng Lang, Đăk Plô, Đăk Glei, Kon Tum 6,5 6,0 8,0 20,50 6,83
233 C360325 Y- Ny 30/05/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306002410 Thôn 3, Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 6,0 6,0 18,00 6,00
234 C360327 Y Phai 05/07/2001 Nữ Gia Rai Kon Tum 062301005527 Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 6,5 7,0 20,50 6,83
235 C360328 Y Phải 29/08/2005 Nữ Giẻ -Triêng Kon Tum 0392685399 Đăk Plô, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
236 C360329 Y Phấn 24/02/2002 Nữ Giẻ Kon Tum 062302006730 Đăk Ung, Đăk Nhoong, Đăk Glei, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
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237 C360331 Y Phêu 02/05/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306006594 Mô Bành 2, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
238 C360332 Y Phia 20/10/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062194000680 Năng lớn 3, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
239 C360336 Y- Phụng 27/09/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306006973 01 Phan Văn Bảy, TP. KonTum, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
240 C360338 Y Phương 29/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306002253 Tua Tem, Đăk Long, Đăk Hà, Kon Tum 7,0 6,5 6,5 20,00 6,67
241 C360339 Y Song Phương 08/04/2006 Nữ Ka Dong Kon Tum 062306000799 Thôn 4, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
242 C360340 Phạm Trần Nhật Phượng 14/12/2000 Nữ Kinh Thừa Thiên Huế 064300002867 72 Hồ Xuân Hương, TX. Ayunpa, Gia Lai 8,0 7,5 8,0 23,50 7,83
243 C360341 Trần Thị Phượng 12/08/1991 Nữ Kinh Nam Định 036191009714 121 Hai Bà Trưng, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
244 C360342 Y Phượng 04/12/1995 Nữ Sơ Drá Kon Tum 062195003858 Đăk Duông, Ngọc Wang, Đăk Hà, Kon Tum 7,0 6,5 7,0 20,50 6,83
245 C360343 Y- Pi 20/06/2004 Nữ Ba na Kon Tum 062304002152 Plei Rơ Hai 1, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 6,5 7,5 21,00 7,00
246 C360344 Y Quy 25/11/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304003302 Kon tu dốp 1, Pô Kô, Đăk Tô, Kon Tum 5,5 6,5 7,0 19,00 6,33
247 C360345 Y Quý 08/10/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305005538 Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
248 C360346 Nguyễn Thị Thanh Quyên 05/03/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302000229 205 Lê Duẩn, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
249 C360347 Trần Như Hạ Quyên 27/09/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306007428 Phương Quý 2, Vinh Quang, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,5 7,0 21,50 7,17
250 C360348 Y- Quyến 19/09/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000876 Thôn 5, Diên Bình, Đăk Tô, Kon Tum 7,0 6,5 7,0 20,50 6,83
251 C360349 Đinh Thị Quyết 20/02/1993 Nữ Ka Dong Kon Tum 062193000649 Thôn 4, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 7,0 9,0 8,5 24,50 8,17
252 C360350 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/10/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000982 25 Phan Đình Giót, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 7,5 6,5 6,5 20,50 6,83
253 C360351 Y- Quỳnh 11/08/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302003637 Đăk Giá 1, Đăk Ang, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,5 6,0 7,0 19,50 6,50
254 C360352 Y Răm 15/07/1990 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062190000775 Đăk Siêng, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 6,5 7,5 21,00 7,00
255 C360354 Y Rưng 01/01/1994 Nữ Ba na Kon Tum 062194003702 Kon Gung, Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
256 C360355 Y Sa 20/04/1995 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062195002087 Đăk Lanh, Măng Bút, Kon Plông Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
257 C360356 Y Sách 04/06/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306005276 Mường Hoong, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
258 C360359 Y Sen 05/07/2005 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062305005141 Nú Vai, Đăk Kroong, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 6,5 7,0 20,50 6,83
259 C360360 Y Si 20/03/2001 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062301003272 Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 7,5 6,0 20,00 6,67
260 C360361 Y Siêng 11/01/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199002790 Kạch Lớn 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
261 C360362 Y Sim 16/08/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300003612 Đăk Siêng, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 7,5 6,5 20,50 6,83
262 C360363 Y Ly Sinh 31/01/2001 Nữ Gia Rai Kon Tum 062301002795 Làng Chốt, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,5 7,5 20,50 6,83
263 C360364 Y Song 11/10/1996 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062196000250 Plei Rơ Hai 1, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 7,5 21,50 7,17
264 C360365 Y Sưnh 30/03/2001 Nữ Gia Rai Kon Tum 062301001619 Lang O, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
265 C360366 Y Suối 29/04/1998 Nữ Giẻ Kon Tum 062198000283 Đăk Đoát, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 6,5 7,5 21,00 7,00
266 C360367 Y Sương 09/12/2004 Nữ Xơ đăng Kon Tum 062304004690 Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
267 C360369 Y Tan 12/03/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062194000268 Rô Xia, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,5 7,0 7,5 21,00 7,00
268 C360370 Y Tấn 19/10/1998 Nữ Dẻ Kon Tum 062198006507 Nông Kon, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 8,0 7,5 8,5 24,00 8,00
269 C360371 Y Thầm 18/02/2002 Nữ Giẻ Kon Tum 062302006251 Pêng Siêl, Đăk Pek, Đăk Glei, Kon Tum 8,0 7,0 8,0 23,00 7,67
270 C360372 Y Thắm 28/12/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001781 Kạch Nhỏ, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
271 C360374 Y Thân 24/01/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306007299 Kạch Nhỏ, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
272 C360375 Y Thang 03/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306001079 Ngọc La, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Kon Tum 5,5 6,5 7,0 19,00 6,33
273 C360379 Y Thao 15/10/1997 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062197006121 Lê Văng, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
274 C360380 Đặng Thị Kim Thảo 19/10/2001 Nữ Kinh Kon Tum 062301000864 Thôn 6, Đoàn Kết, TP. Kon Tum, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
275 C360382 Mai Thị Bích Thảo 11/06/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000083 69 Hai Bà Trưng, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
276 C360383 Trần Thị Phương Thảo 09/05/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306002373 08 Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
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277 C360384 Y Phương Thảo 28/03/2006 Nữ Ba na Kon Tum 062306000337 101 Ngô Đức Kế, TP. Kon Tum, Kon Tum 5,5 6,5 6,5 18,50 6,17
278 C360385 Y Thật 15/04/2004 Nữ Gié - triêng Kon Tum 062304000418 Pêng Sal Pêng, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
279 C360386 Y Thi 26/08/2001 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062301001096 Đăk Têng, Ngok Réo, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
280 C360388 Hoàng Ngọc Thiện 06/11/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306007833 Thôn 3, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
281 C360389 Y- Thiết 26/04/1999 Nữ Ba na Kon Tum 062199005011 Lê Thị Hồng Gấm, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
282 C360392 Y Thiết 20/12/2006 Nữ Ha-Lăng Kon Tum 062306002020 Đăk Đe, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
283 C360393 Y Thim 11/06/1995 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062195001617 Đăk Siêng, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,0 7,5 20,00 6,67
284 C360394 Y Thim 05/11/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304000268 Đăk Tăng, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
285 C360396 Thinh 10/06/1989 Nữ Ba na Kon Tum 062189001201 P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
286 C360400 Y Hoài Thu 19/03/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305000682 Đăk Song, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
287 C360402 Lò Nguyễn Anh Thư 20/02/2004 Nữ Thái Kon Tum 062304004341 Thôn 1, Kon Đào, Đăk Tô, Kon Tum 7,0 6,5 6,0 19,50 6,50
288 C360403 Nguyễn Thị Hoà Thư 07/10/1995 Nữ Kinh Nghệ An 062195005252 Thôn 1, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 8,0 7,0 22,00 7,33
289 C360407 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/02/2000 Nữ Kinh Kon Tum 062300003847 Khối 2, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 7,5 7,0 7,0 21,50 7,17
290 C360408 Nguyễn Hoài Thương 08/03/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000056 32 Hoàng Văn Thụ, TP. Kon Tum, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
291 C360409 Siu H' Thương 23/09/1995 Nữ Gia Rai Gia Lai 064195006281 Buôn Chư Jut, Chư Gu, Krông Pa, Gia Lai 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
292 C360410 Y Thương 18/05/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062198001147 Đăk Lanh, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,0 7,0 19,00 6,33
293 C360411 Y Thường 13/09/2001 Nữ Xơ đăng Kon Tum 062301005577 Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
294 C360412 Y Thuư 20/01/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306005955 Kà Bầy, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
295 C360414 Đinh Thị Thanh Thuỳ 28/02/2004 Nữ Mường Hoà Bình 017304003406 Đắk Mế, Pờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,5 8,0 7,0 22,50 7,50
296 C360415 Huỳnh Thị Diệu Thuỳ 06/02/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305000293 81 Hùng Vương, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 7,0 7,0 6,0 20,00 6,67
297 C360416 Nguyễn Thị Thuỳ 14/02/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062193001384 Thôn 3, Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum 8,0 7,0 7,5 22,50 7,50
298 C360417 Vũ Thu Thuỷ 10/09/1994 Nữ Kinh Kon Tum 062194000801 TDP 10, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 7,5 7,0 6,5 21,00 7,00
299 C360418 Y Thuỷ 09/07/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199006397 Kạch Lớn 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 8,0 21,00 7,00
300 C360419 Y Thuỷ 24/04/2002 Nữ Hà Lăng Kon Tum 062302004596 Khúc Na, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,0 7,5 19,50 6,50
301 C360421 Y Thuyênh 26/08/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306003548 Kon Cung, Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum 5,5 5,5 6,5 17,50 5,83
302 C360422 Bế Thị Tiên 17/09/1996 Nữ Cao Lan Kon Tum 062196000625 Thôn 5, Hà Mòn, Đăk Hà, Kon Tum 8,0 8,0 7,5 23,50 7,83
303 C360424 Y Tiêng 24/12/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306007758 Làng O, Yar Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
304 C360425 Y Thuỷ Tiêng 01/11/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199001817 Ba Tu, Ngọc Yêu, Tu Mơ Rông, Kon Tum 8,0 7,0 7,5 22,50 7,50
305 C360426 Y Tiêu 11/01/1997 Nữ Xơ-Đăng Kon Tum 062197001162 Kô Chất, Măng Bút, Kon Plông, Kon Tum 5,5 5,5 7,0 18,00 6,00
306 C360427 Y Tơ 01/08/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306002289 Bung Tôn, Đăk Plô, Đăk Glei, Kon Tum 8,0 6,0 9,5 23,50 7,83
307 C360428 Y Toăch 14/08/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304008278 Đăk Năng, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
308 C360431 Đặng Ngọc Thuỳ Trâm 17/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306005900 111 Mạc Đĩnh Chi, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 7,0 7,0 21,50 7,17
309 C360433 Phạm Thị Tuyết Trâm 05/03/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062193003517 27 Hàm Nghi, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
310 C360435 Y Thuỳ Trâm 19/10/2006 Nữ Gié Triêng Kon Tum 062306001165 Đăk Tum, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 5,5 6,0 6,5 18,00 6,00
311 C360436 Nguyễn Thị Bích Trân 05/07/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306005121 28 Nguyễn Lữ, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 6,5 5,5 19,50 6,50
312 C360437 Đặng Thị Huyền Trang 09/03/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062219005017 Khối 4, TT. Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
313 C360438 Đinh Thị Huyền Trang 03/11/1996 Nữ Hre Kon Tum 062196000705 Thôn 5, TT. Đăk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum 8,0 6,5 8,5 23,00 7,67
314 C360439 Lê Thị Thuỳ Trang 04/06/1999 Nữ Kinh Kon Tum 062199000559 16 A Khanh, TDP 3, Đăk Hà, Kon Tum 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
315 C360440 Nguyễn Thị Thu Trang 01/12/1995 Nữ Kinh Thái Bình 034195017202 4/1 Ngô Đức Kế, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
316 C360441 Phạm Thị Thu Trang 15/06/1994 Nữ Kinh Hà Nam 035194006914 Tu Thó, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Kon Tum 9,0 8,0 8,0 25,00 8,33
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317 C360442 Trần Thị Bảo Trang 28/01/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306003914 43 Đặng Tất, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 7,0 6,5 20,00 6,67
318 C360443 Trần Thị Minh Trang 29/09/1996 Nữ Kinh Kon Tum 062196001291 TDP 5, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 8,5 7,5 8,0 24,00 8,00
319 C360445 Y Ly Trang 25/04/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304000859 Măng Rao, Đăk Pek, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
320 C360446 Y Minh Trang 28/03/1998 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062198004585 Đăk Trăm, Đăk Tô, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
321 C360448 Nguyễn Thị Lan Trinh 01/11/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302003557 41 Ngô Mây, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,5 7,5 6,0 21,00 7,00
322 C360450 Y Trinh 07/08/2001 Nữ Giẻ Kon Tum 062301000595 Măng Rao, Đăk Pek, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 7,0 7,5 21,50 7,17
323 C360451 Nguyễn Hoàng Linh Trúc 02/01/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304004191 Thôn 5, Đoàn Kết, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 7,0 6,0 19,50 6,50
324 C360452 Nguyễn Thị Cẩm Tú 15/12/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000405 655A Hùng Vương, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 7,0 7,5 6,5 21,00 7,00
325 C360454 Y Tuế 25/05/2002 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062302000895 Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,5 7,5 20,50 6,83
326 C360455 Y Tuệ 21/08/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305004155 Nông Chả, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,0 6,0 7,5 20,50 6,83
327 C360456 Y Tuệ 14/12/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000309 Rô Xia, Đăk Tăng, Kon Plông, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
328 C360457 Dương Thị Tươi 29/05/1992 Nữ Kinh Kon Tum 062192005757 Đức Lý, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
329 C360459 Y Tuyền 04/12/1999 Nữ Rơ Ngao Gia Lai 062199001216 Đăk Bla, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 7,0 7,0 20,50 6,83
330 C360461 Đinh Thị Tuyết 05/11/1990 Nữ Kinh Nam Định 036190016497 Tổ 5, P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
331 C360462 Lê Thị Ánh Tuyết 05/04/1994 Nữ Kinh Hà Tĩnh 042194003004 Thôn 3, TT. Đăk Rơ Ve, Kon Rẫy, Kon Tum 8,0 8,5 9,5 26,00 8,67
332 C360464 Y Tuyết 07/09/1994 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062194007223 Ngọc Tụ, Đăk Tô, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
333 C360465 Y Tuyết 23/08/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305005918 Long Láy, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 6,5 6,5 20,00 6,67
334 C360466 Y Tuyết 17/12/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305005072 Nông Chả, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,0 6,5 8,5 22,00 7,33
335 C360467 Y Ty 05/10/2004 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062304000438 Pêng Sal Pêng, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum 7,5 7,0 8,5 23,00 7,67
336 C360468 Y Un 29/11/2006 Nữ BRâu Kon Tum 062306000431 Đăk Mế, Pờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,5 6,5 6,5 20,50 6,83
337 C360470 Lục Thu Uyên 17/10/2006 Nữ Kinh Nghệ An 040306003216 73 Nguyễn Thái Bình, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
338 C360471 Nguyễn Thị Thu Uyên 01/05/2000 Nữ Kinh Kon Tum 062300004032 41 Ngô Mây, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
339 C360472 Nguyễn Thị Tố Uyên 15/10/1992 Nữ Kinh Kon Tum 062192006004 Thôn 2, Kroong, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 7,0 7,0 20,00 6,67
340 C360474 Y Uyên 16/10/1995 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062195000958 Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum 6,5 6,5 7,5 20,50 6,83
341 C360475 Y Uyên 02/12/2006 Nữ Ha-Lăng Kon Tum 062306002585 Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
342 C360476 Y Chi Uyên 28/01/2006 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062306003899 Đăk Tang, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 8,5 9,0 9,5 27,00 9,00
343 C360477 Y Hồng Uyên 03/07/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306001393 Lanh Tôn, Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
344 C360478 Y Liên Uyên 05/04/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304003310 Tam Rin, Ngọc Yêu, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 7,0 6,5 20,50 6,83
345 C360479 Y Ly Uyên 08/01/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001009 Tu Cấp, Tu Mơ Rông, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,5 7,0 20,00 6,67
346 C360480 Nguyễn Thị Vân 23/02/2003 Nữ Kinh Bắc Giang 024303011682 113 Tô Vĩnh Diện, TT. Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum 6,0 6,5 6,5 19,00 6,33
347 C360481 Phan Thị Vân 23/08/2006 Nữ Kinh Nghệ An 040306004765 Tân Nam, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
348 C360482 Y Vân 27/01/2004 Nữ Gia Rai Kon Tum 062304002298 Làng Rẽ, Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum 7,5 8,0 6,5 22,00 7,33
349 C360483 Y Văn 30/05/1998 Nữ Hà Lăng Kon Tum 062198006304 Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 8,0 9,0 9,5 26,50 8,83
350 C360484 Nguyễn Thị Tường Vi 02/04/2006 Nữ Kinh Bình Định 052606003866 Vạn Ninh 1, Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định 9,5 9,0 9,5 28,00 9,33
351 C360485 Nguyễn Trần Hạ Vi 09/06/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000106 642 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Kon Tum 8,0 7,0 7,5 22,50 7,50
352 C360487 Y Viên 15/05/1997 Nữ Gia Rai Kon Tum 062197005656 79 Lê Duẩn, TT. Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,5 6,5 19,50 6,50
353 C360488 Rơ Châm Viện 18/05/2006 Nữ Jrai Gia Lai 062406008841 Làng Al, Ia Mơ Nông, Chư Păh, Gia Lai 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
354 C360489 Ri Yon 08/12/2006 Nữ Ba na Gia Lai 064306005561 Kon Mahar, Hà Đông, Đăk Đoa, Gia Lai 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
355 C360490 Y Von 28/01/1996 Nữ Dẻ Kon Tum 062196000197 Đăk Ra, Đăk Glei, Kon Tum 8,0 9,0 7,0 24,00 8,00
356 C360491 Y Hân Vũ 22/09/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306004368 Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum 7,0 6,5 7,0 20,50 6,83
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357 C360492 Y Vượng 22/10/2005 Nữ Gié - triêng Kon Tum 062305005965 Đăk Plô, Đăk Glei, Kon Tum 6,0 6,5 6,0 18,50 6,17
358 C360493 Nguyễn Phạm Tường Vy 02/06/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305001725 200 Đoàn Thị Điểm, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kon Tum 5,0 7,0 5,5 17,50 5,83
359 C360494 Phan Thị Kim Vy 29/10/2003 Nữ Kinh Gia Lai 064303013897 Thôn 3, Nam Yang, Đăk Đoa, Gia Lai 7,0 7,0 8,5 22,50 7,50
360 C360495 Y Thảo Vy 30/04/2001 Nữ Gia Rai Kon Tum 062301001216 Làng Lung, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum 6,0 6,5 7,0 19,50 6,50
361 C360497 Y Xạ 04/11/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001784 Năng Lớn 2, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,0 7,5 20,00 6,67
362 C360499 Y Xem 01/06/2004 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 062304005331 Tu Cần, Xã Hiếu, Kon Plông, Kon Tum 9,0 9,0 9,5 27,50 9,17
363 C360500 Y Xiên 17/12/1991 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062191005016 Đăk Lanh, Măng Bút, Kon Plông Kon Tum 7,0 7,0 7,0 21,00 7,00
364 C360501 Y Xiếu 15/01/2006 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062306007412 Đăk Đe, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 6,5 6,0 6,5 19,00 6,33
365 C360502 Y Xô 26/02/1995 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062195006684 Chả Nội 2, Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,5 7,5 8,5 23,50 7,83
366 C360503 Y Xoa 02/12/2001 Nữ Hà Lăng Kon Tum 062301005015 Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum 8,0 7,0 7,0 22,00 7,33
367 C360504 Y Xoan 02/01/1998 Nữ Ba na Kon Tum 062198000539 Kon Tum Kơ Nâm, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,0 6,0 6,5 18,50 6,17
368 C360505 Y- Xoang 04/06/1998 Nữ Ba na Kon Tum 062198002796 Đặng Tiến Đông, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 7,0 7,5 9,0 23,50 7,83
369 C360507 Triệu Thị Ánh Xuân 27/01/2004 Nữ Tày Kon Tum 062304006245 Đăk Nông, Đăk Xú, Ngọc Hồi, Kon Tum 7,5 6,5 7,5 21,50 7,17
370 C360508 Y Xương 16/05/2004 Nữ Xơ đăng Kon Tum 062304007039 Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 7,0 6,0 7,0 20,00 6,67
371 C360509 Y Xuyên 23/05/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303005301 Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,0 7,5 19,50 6,50
372 C360510 Y Xuyên 01/05/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003947 Mô Bành 2, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,0 6,5 7,5 20,00 6,67
373 C360511 Y Xuyên 30/10/2006 Nữ Ba na Kon Tum 062306006616 Plei Rơ Hai 1, TP. Kon Tum, Kon Tum 5,0 4,0 6,5 15,50 5,17
374 C360514 Hồ Thị Bảo Yến 16/09/2006 Nữ Kinh Đăk Lăk 066306003352 Thôn 8, Ia Dal, Ia H'Drai, Kon Tum 8,0 7,0 6,5 21,50 7,17
375 C360516 Trương Thị Hải Yến 02/08/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306001374 Đăk Tin, Đăk Ngọc, Đăk Hà, Kon Tum 6,0 7,0 6,0 19,00 6,33
376 C360517 Y Yến 21/08/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000649 Kon Hia 1, Đăk Rơ Ông, Tu Mơ Rông, Kon Tum 6,5 6,0 6,0 18,50 6,17
377 C360519 Ksor Y Li Za 01/10/2003 Nữ Ja Rai Kon Tum 062303007379 Plei Rơ Hai 1, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 6,5 6,5 6,0 19,00 6,33

Danh sách này có 377 thí sinh./.
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